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Bài 5           THỰC HÀNH             

               PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ 

         NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 
 

 

I / PHÂN TÍCH, SO SÁNH HÌNH DẠNG 2 THÁP TUỔI 
- Hình dạng 

 + Đều có đáy rộng, đỉnh nhọn. 

 + Chân của đáy ở nhóm 0 - 4 tuổi ở năm 1999 đã thu hẹp hơn năm 1989.  

 

Độ tuổi 

Năm  

1989(%) 

Năm 

1999(%) 

Nam Nữ Nam Nữ 

0   14t (dưới lao động) 

15 60t (lao động) 

> 60t (trên lao động)  

20,1 

25,6 

3,0 

18,9 

28,2 

4,2 

  

Tỉ số phụ thuộc 86%  

 

(Tỉ số phụ thuộc của nước ta năm 1989 là 86 nghĩa là cứ 100 người trong độ tuổi 

lao động phải nuôi 86 người sống phụ thuộc)  

- Cách tính tỉ số phụ thuộc: Tỉ số phụ thuộc = tổng số người sống phụ thuộc (độ 

tuổi 0  14t và trên 60t)*100 / Tổng số người lao động (độ tuổi 15  60t)  _  đơn 

vị %.  

 

II. NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH 

- Tuổi dưới lao động đều cao  cơ cấu dân số trẻ.  

- Tuổi dưới lao động năm 1999 thấp hơn năm 1989  tỉ suất sinh giảm. 

- Độ tuổi lao động và trên lao động tăng  dân số ngày càng già đi. 

- Tỉ lệ dân số phụ thuộc: còn cao, nhưng có xu hướng giảm  kinh tế – xã hội 

khó phát triển. 

 

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP  

- Thuận lợi: lực lượng lao động dồi dào, tăng nhanh. 



- Khó khăn: kinh tế - xã hội chậm phát triển, thiếu việc làm, chất lượng cuộc sống 

chậm cải thiện,…  

- Biện pháp: thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, tạo việc làm, nâng cao 

chất lượng cuộc sống người dân,… 
 

---------------------------------------- 

 

ĐỊA LÍ KINH TẾ 

Bài 6        SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 
 

I. GIẢM TẢI 

II. NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI 

1.Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

- Chuyển dịch cơ cấu ngành (Giảm tỉ trọng của khu vực nông – lâm - ngư nghiệp, 

tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng 

cao nhưng xu hướng còn biến động). 

- Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ (hình thành các vùng chuyên canh trong nông 

nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ tạo nên các vùng kinh tế phát 

triển năng động). 

- Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế (từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực nhà 

nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần).  

2.Những thành tựu và thách thức 

a. Thành tựu 

- Nền kinh tế tăng trưởng tương đối nhanh.  

- Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá. 

b. Thách thức 

  Thực hiệp các cam kết, Hiệp định thương mại, gia nhập ASEAN (1995), WTO 

(2007),… 

* Bài tập 

 Vẽ biểu đồ hình tròn và nhận xét cơ cấu các thành phần kinh tế. 

 

 

 


